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BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ 
SỬA CHỮA CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH

1. Mô hình phanh số 1:

	Tên
	Vật tư mới
	Đơn giá
	Số lượng
	Đơn vị
	Tổng

	Phanh trống
	- cúp-pen
- chụp che bụi piston
	60.000
20.000

	4
4
	Cái
Cái
	240.000
80.000

	


Phanh đĩa
	- sin làm kín
- chụp che bụi piston
- chụp che bụi ty trượt
- đầu dẫn hướng má phanh
- đệm chống ồn má phanh
	140.000
50.000
25.000
25.000
22.000
	2
2
4
4
4
	Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

	280.000
100.000
100.000
100.000
100.000

	
	Ống đồng
	22.000
	7
	Mét
	154.000

	
	Ốc xả gió
	5000
	4
	Cái
	20.000

	
	Đầu rắc co
	8000
	20
	Cái
	160.000

	
	Ngã 3 nối
	35.000
	2
	Cái
	70.000

	
	Đinh giữ guốc phanh
	8000
	4
	Cái
	32.000

	
	Sơn 
	40.000
	2
	Chai
	80.000

	
	Bánh xe đẩy
	80.000
	2
	Cái
	160.000

	
	Hàn chế lại bàn đạp phanh
	60.000
	1
	Cái
	60.000

	Tổng
	
	
	
	
	1.736.000



Tổng cộng sửa chữa 4 mô hình phanh:
Giá mỗi cái mô hình là : 1.736.000
Tổng :			  1.736.000 x 4 = 6.944.000
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